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           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK





          
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
Học kỳ 1, năm học : 2016-2017.  Tuần 11  áp dụng từ ngày   24/ 10/ 2016
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’                        
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  K6  VT1;  K6  DD1; K6 TT1;  K7A.
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K6 KT1

(P.401)

P. 204
	K6 CT1

(P.C01)

(P.201)
	K6 ĐĐ1

(P.304)

(P.301)
	K6 VT1

P. BMHCVT 

	K6 DD1

(P.303)


	K6 TT1

(P.302)


	K7 ĐC1

(B.201)

(P.202)
	K7 ĐC2

(P.402)

 (P.203) 
	K7 ĐC3
HTB2
 (P.203)
	K7 A

HTB1



	Thứ 2


	Sáng
	Chàocờ (SHL)

4   TT KTDN2 (K3)
	Chàocờ (SHL)

4  Cấu trúcDL(T2)
	Chàocờ (SHL)

4  TT CB Đo đạc (H4)
	Chàocờ (SHL)

3   SD TBVP(H5)


	Chàocờ (SHL)

4.1  KCXD2(T7)
	Chàocờ (SHL)

4  Pháp luật CN(H3)
	Chàocờ (SHL)

2   GDCT(C4)

2   Tiếng Anh(C5)
	Chàocờ (SHL)

2   Tiếng Anh(C3)
2   GDCT(C4)
	Chàocờ (SHL)

2  Tiếng Anh(C 6)
2  GDTC (C10)
	Chàocờ (SHL)

2  Ngữ văn 1(C2)

2  Vật lý 1 (C13)

	
	Chiều
	3   STVB (H2) –P. 301


	4   Chuyên đề CNPM(T4)
	4 T tra  đất đai (H3)
	4  TTCBSDTB(H5) 

P. 204
	
	5  Cây Ngô  (H6)
	3   KNGT (C8)
	
	2  GDTC (C10) 
	4  Lịch sử 1 (C.15)
(nhóm 3)

	Thứ 3


	Sáng
	5  Hạch Toán KT(K3)
	5   Phân tích TK(T3)
	5   PLĐĐ(H3)


	4  TTCBSDTB(H5) 

P. 204
	5  KTTC2(T6)
	5 Thuốc BVTV(H11)
	05  Tin  học  (T.4)
	05  Tin  học  (T.2)
	2  GDCT(C4)

3  KNGT (C7)
	2  Hóa  học 1(C11)

3  Toán 1 (C12) 

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	3  GDPL(H3)
	
	

	Thứ 4


	Sáng
	4   TTKTDN2(K3)

	4   Phân tích TK(T3)
	5   PLĐĐ(H3)


	4  TTCBNVVT(H2) 

P. 202
	5  KCXD2(T7)
	4  Cây Cà phê (H9)

Đi thực tế
	2  GDTC (C10) 

2  Tiếng Anh(C5) 
	2   Tiếng Anh(C3)

2   GDTC (C10)
	2  Tiếng Anh(C 6)
3  GDCT(C4)
	3  Toán 1 (C12) 

	
	Chiều
	
	4   TTCB PC(T3)
	4  T tra  đất đai (H3)
	
	
	4  Cây Cà phê (H9)

Đi thực tế
	
	
	
	4  Địa lý 1 (C14)
(nhóm 3)

	Thứ 5

	Sáng
	5   TCDN 2 (K1)
	5   Phân tích TK(T3)
	4  TTCB  Đo đạc (H4)
	4   LLQLHCNN(H7) 
	5  KTTC 2 (T6)
	5 Thuốc BVTV(H11)
	2  GDTC (C10) 

3  GDPL(H3) 
	3  GDCT(C4)

2  GDTC (C10) 
	05  Tin  học  (T.2)
	3  Ngữ văn 1(C2)

2  Vật lý 1 (C13)

	
	Chiều
	4   TT KTDN2 (K3)
	4   TTCB PC(T3)
	
	
	
	4  Pháp luật CN(H3)
	
	
	
	

	Thứ6
	Sáng
	5   TCDN 2 (K1)

	4  Cấu trúcDL(T2)
	4   TTCB ĐK&TK (H8)
	4   LLQLHCNN(H7) 
	5  Cấp thoát nước(T7)
	5 Cây ăn quả  (H10)
	2  Tiếng Anh(C5)

3  GDCT(C4)


	2  Tiếng Anh(C3)

3  KNGT (C9)
	2  Tiếng Anh(C 6)
3  GDPL(H3)
	2  Hóa  học 1(C11)

3  Toán 1 (C12) 



	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4  Sinh học 1 (C16)
(nhóm 2)

	Thứ 7
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:   01,02,03,04,05: Số tiết
Thực tập cơ bản: 4 giờ/ 1 buổi




    




                                                   



      Người lập
                                                               HIỆU TRƯỞNG




           


     


  Bùi Thị Mai




























































































































































































































































































































C1:C.Khuê


C2: C.Bông


C3: C.Giang


C4:C.Phượng


C5: C.Tú


C6: C.T.Trang


C7:T.Khải


C8:T.Vinh


C9:T.Thanh


C10:T.Thành


C11:C.Quế


C12:C.Thịnh


C13:C.Thắm












































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Lan


K4:C.Linh


K5:C.Đ.Trang


K7 :C.Hằng


C14 :T.Chung


C15 :C.Thu


C16 :T.Tín

















T2:H.Giang


T3:T.Nam


T4:T.Quế


T5:C.Vân


T6:T.Dương


T7:T.Hiếu


T8:T.Hà











H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thu 


H6: C.Thành 


H7: C.Hằng


H8: T.Ngọc


H9:C.Loan


H10 :T.Y Joen
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